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Mẫu 57 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN​
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

--------------- 
  

BẢN KÊ KHAI 

TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC​
(Kê khai lần đầu hoặc kê khai điều chỉnh) 

Kính gửi: ………………………..(1) 

I. CÁC THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên tổ chức, cá nhân kê khai:…………………………………….. 

2. Địa chỉ: …………………………..………………………….. 

3. Số điện thoại: …………………………..… Fax: ……………………….. 

4. Người đại diện theo pháp luật: ………………………….. 

5. Chức vụ: …………………………..………………………….. 

6. Mã số thuế…………………………..………………………….. 

7. Tên công trình khai thác: …………………………..……………… 

8. Vị trí, địa chỉ của công trình khai thác nước: ………………………….. 

9. Thời gian công trình bắt đầu hoặc dự kiến vận hành: ……………………… 



Trường hợp công trình đã được cấp phép thì kê khai thêm các nội dung cơ bản của giấy phép 
có liên quan đến việc tính tiền. 

Trường hợp điều chỉnh thì kê khai thêm các nội dung có liên quan đến việc đề nghị điều chỉnh 
tiền cấp quyền khai thác. 

II. THUYẾT MINH CÁC CĂN CỨ VÀ TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN 
NƯỚC 

1. Đối với trường hợp khai thác nước cho mục đích thủy điện: 

a) Thuyết minh và kèm theo các tài liệu để chứng minh (nếu có) về các căn cứ để xác định 
tiền cấp quyền khai thác, gồm: 

- Điện lượng trung bình hằng năm. 

- Thời gian bắt đầu vận hành hoặc thời gian dự kiến vận hành công trình khai thác nước, thời 
gian đề nghị cấp phép (hoặc thời gian hiệu lực của giấy phép...) và xác định thời gian tính tiền 
cấp quyền khai thác tài nguyên nước... 

- Giá để tính tiền cấp quyền khai thác cho sản xuất thủy điện. 

- Thời gian, sản lượng miễn, giảm tiền cấp quyền (nếu có). 

b) Tính tiền: 

Tính toán, xác định tiền cấp quyền khai thác theo công thức quy định tại khoản 1 Điều 46 của 
Nghị định này. 

2. Đối với trường hợp khai thác nước cho mục đích khác: 

a) Thuyết minh và kèm theo các tài liệu để chứng minh (nếu có) về các căn cứ để xác định 
tiền cấp quyền khai thác: 

- Thời gian bắt đầu vận hành hoặc thời gian dự kiến vận hành công trình khai thác nước, thời 
gian đề nghị cấp phép (hoặc thời gian hiệu lực của giấy phép...) và xác định thời gian tính 
quyền khai thác tài nguyên nước.... 

- Thời gian, sản lượng miễn, giảm tiền cấp quyền (nếu có). 

- Loại nguồn nước khai thác, chất lượng nguồn nước khai thác, điều kiện khai thác. 

- Các mục đích khai thác, sử dụng nước của công trình; các mục đích khai thác nước phải 
nộp tiền cấp quyền khai thác. 



- Tổng lưu lượng khai thác lớn nhất của công trình theo giấy phép (hoặc lưu lượng khai thác 
lớn nhất đề nghị cấp phép), chế độ khai thác trong năm của công trình. 

- Tính toán xác định tổng sản lượng khai thác của công trình; xác định phần sản lượng không 
phải nộp tiền, phần sản lượng phải nộp tiền. 

- Tính toán tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo công thức quy định tại khoản 2 Điều 
46 của Nghị định này. 

- Xác định sản lượng khai thác theo từng mục đích sử dụng phải nộp tiền cấp quyền khai thác 
tài nguyên nước theo công thức quy định tại khoản 2 Điều 47 của Nghị định này. 

- Xác định các hệ số điều chỉnh theo quy định tại Điều 49 của Nghị định này. 

- Xác định mức thu đối với từng mục đích sử dụng nước phải nộp tiền theo quy định tại Điều 
45 của Nghị định này. 

- Xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác cho từng mục đích sử dụng phải nộp tiền kèm 
theo các văn bản quy định về giá tính thuế tài nguyên nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi 
có công trình khai thác theo quy định tại Điều 48 của Nghị định này. 

b) Tính tiền 

- Tính toán, xác định tiền cấp quyền khai thác cho từng mục đích sử dụng nước phải nộp tiền 
cấp quyền. 

- Tổng hợp kết quả tính toán và xác định tổng số tiền cấp quyền khai thác phải nộp. 

(Đối với trường hợp điều chỉnh thì thuyết minh, tính toán, xác định rõ những nội dung điều 
chỉnh). 

III. ƯU ĐÃI GIẢM TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC 

Kê khai ưu đãi giảm tiền cấp quyền (nếu có): 

- Giảm 5% tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước do khai thác sử dụng tuần hoàn tái sử 
dụng nước. Thuyết minh và kèm theo các tài liệu chứng minh (nếu có). 

- Giảm 5% tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước do bổ sung dung tích phòng lũ cho hạ 
du. Thuyết minh và kèm theo các tài liệu chứng minh (nếu có). 

IV. PHƯƠNG ÁN NỘP TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC 

1. Tổng số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước phải nộp: ……….. (VNĐ), trong đó được 
phân ra từng năm như sau: 



- Số tiền phải nộp một ngày: ………………… 

- Số tiền phải nộp một ngày trong thời gian hiệu lực còn lại của giấy phép: ………………… 

- Số tiền phải nộp năm đầu tiên: …………………………………… 

- Số tiền phải nộp hằng năm tiếp theo: …………………………… 

- Số tiền phải nộp năm cuối cùng: ………………………………… 

- ……………………………………………………………………….. 

2. Phương án nộp tiền hằng năm 

□ Một lần/năm □ Hai lần/năm □ Một lần cho cả thời gian phê duyệt 
(Tên của tổ chức, cá nhân kê khai) cam đoan mọi thông tin, số liệu trong Bản kê khai này và 
giấy tờ tài liệu gửi kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

  

  ..., ngày .... tháng ... năm ...​
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KÊ KHAI​

(Ký, ghi rõ họ tên) 
(1) Ghi Bộ Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (theo quy định tại Điều 15 của 
Nghị định này). 

  

Mẫu 58 

TÊN CƠ QUAN PHÊ DUYỆT​
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

--------------- 
Số: …../….. ….., ngày ... tháng .... năm.... 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt (hoặc điều chỉnh) tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của (tên chủ giấy 
phép), khai thác nguồn (nước mặt/nước dưới đất) công trình………… 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN PHÊ DUYỆT 



Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 27 tháng 11 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số………… ngày .... tháng .... năm… của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường (trường hợp cơ 
quan cấp phép là Bộ Tài nguyên và Môi trường)/Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 
....tháng .... năm…(trường hợp cơ quan cấp phép là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); 

Căn cứ Nghị định số…… ngày .... tháng …. năm… của Chính phủ quy định việc hành nghề 
khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền 
khai thác tài nguyên nước; 

Căn cứ Giấy phép khai thác nước……./Giấy phép khai thác, sử dụng nước ………….. 

Căn cứ ………………………………………………………………………. 

Căn cứ Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (hoặc văn bản đề nghị điều 
chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh tiền cấp 
quyền khai thác) của (tên chủ giấy phép) ngày .... tháng .... năm… và hồ sơ kèm theo........; 

Theo đề nghị của……………………………………………………………. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt (hoặc điều chỉnh) tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của (tên chủ 
giấy phép địa chỉ, mã số thuế) theo Giấy phép khai thác nước……../Giấy phép khai thác, sử 
dụng (nước mặt/nước dưới đất) số....... (số giấy phép), ngày… tháng… năm…do (tên cơ quan 
cấp giấy phép) cấp/các giấy phép khai thác, sử dụng (nước mặt/nước dưới đất), với các nội 
dung chủ yếu sau đây: 

1. Tên công trình khai thác, sử dụng nước: ………………………… 

2. Mục đích và lưu lượng sử dụng nước của công trình: ………………………… 

3. Mục đích và lưu lượng sử dụng nước phải nộp tiền: ……………… 

4. Giá tính tiền cấp quyền cho từng mục đích sử dụng: ………………………… 

5. Số tiền phải nộp 01 ngày: ………………………… 

6. Tổng số ngày khai thác phải nộp tiền: ………………………… 

7. Ưu đãi giảm tiền cấp quyền: ………………………… 

8. Tổng số tiền phải nộp:….. (ghi bằng chữ): ………………………… 

- Số tiền phải nộp cho từng mục đích: ………………………… 



- Số tiền phải nộp theo năm: ………………………… 

+ Số tiền phải nộp năm đầu (từ ngày ... đến ngày...) là: ……………… 

+ Số tiền phải nộp hằng năm của các năm tiếp theo là: ……………… 

+ Số tiền phải nộp năm cuối là (từ ngày ... đến ngày…) là: …………… 

- ………………………………………………………………… 

9. Phương án nộp tiền: ……………………………………………… 

10. Số tiền, thời gian và địa điểm nộp tiền thực hiện theo Thông báo của Cục thuế 
……………………………… 

11. Các nội dung quy định khác (nếu cần): ………………………… 

Điều 2. Quy định cụ thể trách nhiệm của Cục Thuế địa phương nơi có công trình khai thác tài 
nguyên nước………..; quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc nộp, báo 
cáo……………………………………… 

Điều 3. Quy định về thời điểm hiệu lực và trách nhiệm thi hành của các cơ quan, chủ giấy 
phép và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành Quyết định. 

  

Nơi nhận:​
- (Tên chủ giấy phép);​
- Cơ quan trình;​
- Cục thuế tỉnh/thành phố nơi có​
công trình khai thác tài nguyên nước;​
- …………………………………..;​
- Lưu: VT, VP,... cơ quan thẩm định. 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN PHÊ DUYỆT​
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu) 

  

Mẫu 59 

TÊN CƠ QUAN PHÊ DUYỆT​
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

--------------- 
Số: …../….. ….., ngày ... tháng .... năm.... 

  

QUYẾT ĐỊNH 



Truy thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của (tên chủ giấy phép), khai thác 
nguồn (nước mặt/nước dưới đất) công trình.... 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN PHÊ DUYỆT TRUY THU TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI 
NGUYÊN NƯỚC 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 27 tháng 11 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số……. ngày .... tháng .... năm… của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường (trường hợp cơ quan cấp 
phép là Bộ Tài nguyên và Môi trường)/Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày .... tháng 
.... năm….(trường hợp cơ quan cấp phép là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); 

Căn cứ Nghị định số……. ngày .... tháng .... năm… của Chính phủ quy định việc hành nghề 
khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền 
khai thác tài nguyên nước; 

Căn cứ Giấy phép khai thác nước………../Giấy phép khai thác, sử dụng nước ………... 

Căn cứ…………………………………………………………..; 

Căn cứ văn bản đề nghị truy thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của (tên chủ giấy 
phép) ngày .... tháng .... năm… và hồ sơ kèm theo.......(đối với trường hợp chủ giấy phép đề 
nghị); 

Theo đề nghị của………………..……………………………………… 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt truy thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của (tên chủ giấy phép 
địa chỉ, mã số thuế) theo Giấy phép khai thác, sử dụng (nước mặt/nước dưới đất) số…... (số 
giấy phép), ngày... tháng ... năm ... do (tên cơ quan cấp giấy phép) cấp/các giấy phép khai 
thác, sử dụng (nước mặt/ nước dưới đất) tại công trình (tên công trình), với các nội dung chủ 
yếu sau đây: 

1. Lý do truy thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước: …………………………… 

2. Thời gian tính truy thu: từ ngày………………đến ngày……………… 

3. Giá tính tiền cấp quyền (đối với trường hợp phát sinh mục đích sử dụng nước phải nộp tiền 
nhưng chưa được phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước): ……………… 

4. Tổng số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước truy thu: 

- Tổng số tiền đã phê duyệt tại Quyết định trước đó (số Quyết định ...... ngày…tháng 
…năm….):…………….. 



- Tổng số tiền truy thu: ………………………………………… 

5. Số tiền, thời gian và địa điểm nộp tiền cụ thể thực hiện theo Thông báo của Cục thuế tỉnh 
...... (tên địa phương nơi đặt công trình). 

6. Các nội dung quy định khác (nếu cần): ……………………………… 

Điều 2. Quy định cụ thể trách nhiệm của Cục Thuế địa phương nơi có công trình khai thác tài 
nguyên nước………………; quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc nộp, báo 
cáo……………………………… 

Điều 3. Quy định về thời điểm hiệu lực và trách nhiệm thi hành của các cơ quan, chủ giấy 
phép và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành Quyết định. 

  

Nơi nhận:​
- (Tên chủ giấy phép);​
- Cơ quan trình;​
- Cục thuế tỉnh/thành phố nơi có​
công trình khai thác tài nguyên nước;​
- ……………………….;​
- Lưu: VT, VP,... cơ quan trình. 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN PHÊ DUYỆT​
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu) 

 


